
Phụ lục II 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

26.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ HUA NHÀN, HUYỆN BẮC YÊN 
 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 6 i-Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS XÃ TẠ KHOA, HUYỆN BẮC YÊN 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 6 i-Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS XÃ MƯỜNG KHOA, HUYỆN BẮC YÊN 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 6 i-Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS PHIÊNG CÔN, HUYỆN BẮC YÊN 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 6 i-Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

30. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ CHIỀNG SẠI, HUYỆN BẮC YÊN 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 6 i-Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

31. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS XÃ PHIÊNG BAN, HUYỆN BẮC YÊN 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 6 i-Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

32. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS XÃ PẮC NGÀ, HUYỆN BẮC YÊN 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 6 i-Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS XÃ CHIM VÀN, HUYỆN BẮC YÊN 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 6 i-Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 



34. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS XÃ SONG PE, HUYỆN BẮC YÊN 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 6 i-Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS TÀ XÙA, HUYỆN BẮC YÊN 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 6 i-Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

2 
Ngữ văn 9, Chân trời 

sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (Đồng chủ biên), Nguyễn 

Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, 

Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thuý, Phan Thu Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 02 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS LÀNG CHẾU, HUYỆN BẮC YÊN 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 7 i-Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Uyên Sa. 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS XÍM VÀNG, HUYỆN BẮC YÊN 
 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 7 i-Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Uyên Sa. 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ HANG CHÚ, HUYỆN BẮC YÊN 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 7 i-Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Uyên Sa. 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

2 
Ngữ văn 9, Chân trời 

sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (Đồng chủ biên), Nguyễn 

Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, 

Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thuý, Phan Thu Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 02 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS HÁNG ĐỒNG, HUYỆN BẮC YÊN 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 6 i-Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS HỒNG NGÀI, HUYỆN BẮC YÊN 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 6 i-Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTNT-THCS-THPT BẮC YÊN, HUYỆN BẮC YÊN 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 8 - i-Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 
Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

  



42. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU, HUYỆN PHÙ YÊN 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản quyền, xuất 

bản SGK 

1 

Công nghệ 9 - Mô 

đun Lắp đặt mạng 

điện trong nhà (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên); Nguyễn Thị Mai Lan, Vũ Thị Thu 

Nga; Hoàng Thị Phương Thảo, Trần Thị Như 

Trang. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm TP Hồ Chí Minh) 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

  



43. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS&THPT NGUYỄN DU, THÀNH PHỐ SƠN LA 
 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1   
Tiếng Anh 9 i-

Learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung.   

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

  



44. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS QUYẾT TÂM, THÀNH PHỐ SƠN LA 
 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 9 i-

Learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung.   

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

  



45. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS CHIỀNG AN, THÀNH PHỐ SƠN LA 
 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 8 i-

Learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên), Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Dương 

Hoài Thương.   

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

  



46. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU, THÀNH PHỐ SƠN LA 
 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 9 i-

Learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung.   

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

  



47. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS CHIỀNG NGẦN B, THÀNH PHỐ SƠN LA 
 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 8 i-

Learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên), Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn 

Dương Hoài Thương.   

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

  



48. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS CHIỀNG XÔM THÀNH PHỐ SƠN LA 
 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 8 i-

Learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên), Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Dương 

Hoài Thương.   

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

  



49. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS CHIỀNG SINH, THÀNH PHỐ SƠN LA 
 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 9 i-

Learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung.   

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Công nghệ 9 - 

Mô đun Trồng 

cây ăn quả 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên) Vũ Thanh Hải (Chủ biên), Vũ Thị Thu 

Hiền, Phạm Thị Bích Phương 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo dục 

Việt Nam (VEPIC) 
 

Danh mục gồm 02 sách giáo khoa./. 

 

 

  



50. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH, THCS&THPT CHU VĂN AN, THÀNH PHỐ SƠN LA 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Ngữ văn 6, Tập 1 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ Biên) 

Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Hiên, Lê Trà My, Lê Thị Minh 

Nguyệt; Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương. 

NXB Giáo dục Việt Nam 

Ngữ văn 6, Tập 2 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Phạm Đặng Xuân Hương, Đặng Lưu, Nguyễn Thanh 

Tùng 

NXB Giáo dục Việt Nam 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

  



51. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS HUA LA, THÀNH PHỐ SƠN LA 
 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tiếng Anh 9 i-

Learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung.   

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

  



52.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS É TÒNG, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

T

T 

Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ 

bản quyền, xuất bản 

SGK 

1 
Tiếng Anh 7 

i-LearnSmart World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết 

Mai, Nguyễn Thuỵ Uyên Sa. 

Đại học Sư phạm TP Hồ 

Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS TÔNG CỌ, HUYỆN THUẬN CHÂU 
 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ 

bản quyền, xuất bản 

SGK 

1 

Tiếng Anh 7 

i-LearnSmart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết 

Mai, Nguyễn Thuỵ Uyên Sa. 

Đại học Sư phạm TP Hồ 

Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS PÁ LÔNG, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

T

T 

Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tiếng Anh 8 

I-Learn Smart world 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại 

học sư phạm TP HCM) 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS BÓ MƯỜI A, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

T

T 

Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tiếng Anh 8 

I-Learn Smart world 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung nhà xuất bản Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm 

chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại 

học sư phạm TP HCM) 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS CHIỀNG PHA, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ 

bản quyền, xuất bản 

SGK 

1 
Tiếng Anh 8 , I-Learn 

Smart World  

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên) Huỳnh Tuyết Mai  (chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Dương Hoài 

Thương. 

Nhà xuất bản Đại học sư 

phạm thành phố Hồ Chí 

Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS LIỆP TÈ, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 8 

I-Learn Smart 

world 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PT DTBT THCS CO MẠ, HUYỆN THUẬN CHÂU 
 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 8 

(I-Learn Smart 

world) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

  



59. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS MƯỜNG BÁM, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 8 

(I-Learn Smart 

world) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



60. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS LONG HẸ, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 8 

(I-Learn Smart 

world) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



61. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS MƯỜNG É, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 8 

(I-Learn Smart 

world) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



62.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS MUỔI NỌI, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 9 

I-Learn Smart 

world 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung nhà xuất bản Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại học 

sư phạm TP HCM) 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS BẢN LẦM, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 9 

I-Learn Smart 

world 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung nhà xuất bản Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại học 

sư phạm TP HCM) 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



64.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS THÔM MÒN, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 9 

I-Learn Smart 

world 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung nhà xuất bản Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại học 

sư phạm TP HCM) 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS PÚNG TRA, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 9 

I-Learn Smart 

world 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung nhà xuất bản Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại học 

sư phạm TP HCM) 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



66.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS NINH THUẬN, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 9 

I-Learn Smart 

world 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung nhà xuất bản Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại học 

sư phạm TP HCM) 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS CO TÒNG, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 9 

I-Learn Smart 

world 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung nhà xuất bản Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại học 

sư phạm TP HCM) 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



68.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS PHỔNG LĂNG, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 9 

I-Learn Smart 

world 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung nhà xuất bản Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại học 

sư phạm TP HCM) 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS BÓ MƯỜI B, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 9 

I-Learn Smart 

world 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung nhà xuất bản Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại học 

sư phạm TP HCM) 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



70.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS CHIỀNG LA, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 9 

I-Learn Smart 

world 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung nhà xuất bản Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại học 

sư phạm TP HCM) 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS BON PHẶNG, HUYỆN THUẬN CHÂU 
 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 9 

I-Learn Smart 

world 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung nhà xuất bản Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại học 

sư phạm TP HCM) 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



72.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS NONG LAY, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 9 

I-Learn Smart 

world 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung nhà xuất bản Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại học 

sư phạm TP HCM) 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS CHIỀNG PẤC, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 9 

I-Learn Smart 

world 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung nhà xuất bản Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại học 

sư phạm TP HCM) 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



74.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS CHIỀNG NGÀM, HUYỆN THUẬN CHÂU 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 9 

I-Learn Smart 

world 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung nhà xuất bản Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại học 

sư phạm TP HCM) 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS MƯỜNG KHIÊNG, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 9 

I-Learn Smart 

world 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung nhà xuất bản Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại học 

sư phạm TP HCM) 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



76.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS CHIỀNG LY, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 9 

I-Learn Smart 

world 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung nhà xuất bản Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại học 

sư phạm TP HCM) 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS CHIỀNG BÔM, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 9 

I-Learn Smart 

world 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung nhà xuất bản Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại học 

sư phạm TP HCM) 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



78.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS PHỔNG LẬP, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 9 

I-Learn Smart 

world 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung nhà xuất bản Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại học 

sư phạm TP HCM) 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS TÔNG LẠNH, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 9 

I-Learn Smart 

world 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung nhà xuất bản Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại học 

sư phạm TP HCM) 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



80.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS NẬM LẦU, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tiếng Anh 9 

I-Learn Smart 

world 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung nhà xuất bản Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam (Đại học 

sư phạm TP HCM) 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



81.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN, HUYỆN THUẬN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

 Khoa học tự nhiên 

8 (kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, Vũ 

Trọng Rỹ (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Hữu 

Chung, Nguyễn Thu Hà, Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thế Hưng, 

Nguyễn Xuân Thành, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Thuần, Mai Thị 

Tình, Vũ Thị Minh Tuyến, Nguyễn Văn Vịnh. 

NXB Giáo dục Việt Nam 

2 
Khoa học tự nhiên 

9, Cánh Diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân 

Quý (Đồng chủ biên) Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị 

Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, 

Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ.  

Đại Học Sư Phạm 

Danh mục gồm 02 sách giáo khoa./. 

  



82. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS CHIỀNG ĐÔNG, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tiếng Anh 6 

(i-Learn Smart World) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai 

NXB Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

  



83. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS CHIỀNG HẶC, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tiếng Anh 6 

(i-Learn Smart World) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai 

NXB Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

  



84. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG  THCS CHIỀNG ON, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tiếng Anh 6 

(i-Learn Smart World) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai 

NXB Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

  



85. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG  THCS CHIỀNG TƯƠNG, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tiếng Anh 6 

(i-Learn Smart World) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai 

NXB Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

  



86. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG  THCS LÓNG PHIÊNG, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tiếng Anh 6 

(i-Learn Smart World) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai 

NXB Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

  



87. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG  THCS NGUYỄN CẢNH TOÀN, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tiếng Anh 6 

(i-Learn Smart World) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai 

NXB Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

  



88. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG  THCS PHIÊNG KHOÀI, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tiếng Anh 6 

(i-Learn Smart World) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai 

NXB Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

  



89. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS TÚ NANG, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tiếng Anh 6 

(i-Learn Smart World) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai 

NXB Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

  



90. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tiếng Anh 6 

(i-Learn Smart World) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai 

NXB Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

  



91. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS CHIỀNG KHOI, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tiếng Anh 6 

(i-Learn Smart World) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai 

NXB Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

  



92. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS CHIỀNG PẰN, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tiếng Anh 6 

(i-Learn Smart World) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai 

NXB Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

  



93. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS CHIỀNG SÀNG, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tiếng Anh 6 

(i-Learn Smart World) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai 

NXB Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

  



94. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS ĐÔNG BÂU, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tiếng Anh 6 

(i-Learn Smart World) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai 

NXB Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

  



95. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS LIÊN CHUNG, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tiếng Anh 6 

(i-Learn Smart World) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai 

NXB Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

  



96. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS MƯỜNG LỰM, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tiếng Anh 6 

(i-Learn Smart World) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai 

NXB Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

  



97. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS SẶP VẠT, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tiếng Anh 6 

(i-Learn Smart World) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai 

NXB Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

  



98. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS TÀ LÀNG, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tiếng Anh 6 

(i-Learn Smart World) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai 

NXB Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

  



99.  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS YÊN SƠN, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tiếng Anh 6 

(i-Learn Smart World) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai 

NXB Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 001 sách giáo khoa./. 
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